
         UBND XÃ YẾT KIÊU

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA HOÀ

Số lượng HS tham gia: 110 HS ĐVT: đồng

PHẦN I. DỰ TOÁN CHI

STT NỘI DUNG CHI ĐVT

SỐ 

LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

1 Xà phòng giặt (110 HS x 2 học kỳ) Túi 2 110,000 220,000

3 Nước lau nhà Can 6 230,000 1,380,000

4 Nước rửa bát Can 9 135,000 1,215,000

4 Nước lau bàn, khử khuẩn Chai 9 45,000 405,000

5 Chi hỗ trợ điện bán trú Tháng 9 1,500,000 13,500,000

6 Chi hỗ trợ nước sạch bán trú Tháng 9 450,000 4,050,000

7 Chi tiền ga Tháng 9 2,000,000 18,000,000

8 Chi tiền xử lý rác bán trú Tháng 9 150,000 1,350,000

7 Giặt chăn, gối, khăn mặt Tháng 9 500,000 4,500,000

Tổng cộng 44,620,000

PHẦN II. DỰ TOÁN THU

STT NỘI DUNG CHI TỔNG CHI

TỔNG SỐ 

HS SỐ THÁNG

MỨC 

THU/THÁNG

1 Tiền phục vụ sinh hoạt bán trú 44,620,000 110 9 45,071

Tổng cộng 44,620,000 45,071

Dự kiến thu: 45.000 đồng/Học sinh/tháng

Người lập Thủ trưởng đơn vị

Lê Thị Vân Lương Thị Hải Hà

NĂM HỌC 2025- 2026

DỰ TOÁN THU- CHI TIỀN PHỤ PHÍ BÁN TRÚ

Lưu ý: Học sinh ăn đủ tháng thì thu 100%; giảm thu 25% nếu nghỉ từ 4 buổi - 9 buổi; giảm 

thu 50% nếu nghỉ từ 10 buổi -14 buổi; giảm thu 75% nếu nghỉ 15 buổi – 19 buổi …)


